










































PHỤ LỤC 1 

10 công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất 
(kèm theo Kết luận thanh tra số         /KL-CĐBVN  ngày     /8/2023 của Cục ĐBVN) 

TT 

  

Giá trị dự toán được duyệt Thực hiện hợp đồng xây dựng Nhà thầu tư vấn Hồ sơ 

quyết 

toán 

Ngày 

khởi công 

Ngày hoàn 

thành 

Tổng cộng 

Dự toán 

đấu thầu 

xây lắp 

Dự 

toán bổ 

sung 

Hình 

thức (đặt 

hàng/đấu 

thầu/chỉ 

định 

thầu) 

Tổng cộng 

Giá trị hợp đồng 

Giá trị 

quyết 

toán xây 

lắp 

Tên nhà thầu 

Tư vấn thiết kế 
Tư vấn 

giám sát 

Đơn vị 

QLDA 

Trúng 

thầu 

Bổ 

sung 

(nếu 

có) 

Lập 

DA 
BVTC      

1 Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km20-Km26+641 (xã Tân Phong) và xử lý điểm nguy cơ mất ATGT tại Km24+630-Km24+700, QL.43 

  
                     

25.468.980    

        

25.468.980    
  

Đấu thầu 

rộng rãi 

       

25.319.117    

       

25.319.117    
  

      

24.913.666    

 1. Liên danh 

công ty 559 & 

Công ty 568  

Công ty cổ phần 

Star Hưng Phát 

 Công ty 

cổ phần tư 

vấn đầu tư 

xây dựng 

công trình 

Miền Bắc  

Ban 

quản lý 

bảo trì 

đường 

bộ 

Đã phê 

duyệt HS 

QT 

23/4/2022  31/12/2022 

2 Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền mặt đường, bổ sung rãnh và hệ thống ATGT đoạn Km1-Km8+400 (xã Tông Cọ, Nong Lay) 

  
                     

21.681.010    

        

21.681.010    
  

Đấu thầu 

rộng rãi 

       

21.676.055    

       

21.676.055    
  

      

21.538.425    

 Xếp thứ 

1/Công ty 

TNHH MTV 

Hữu Hảo Tây 

Bắc  

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư 

giao thông Sơn 

La 

 Xếp thứ 

1/Liên 

danh công 

ty cổ phần 

tư vấn đầu 

tư xây 

dựng 268 

- Công ty 

côt phần 

đầu tư và 

tư vấn xây 

dựng 

Ngọc Việt  

Ban 

quản lý 

bảo trì 

đường 

bộ 

Đã trình 

HS QT 

21/04/202

2 
31/12/2022 

3 Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình và hệ thống ATGT đoạn Km480-Km486 (Xã Chiềng Lương - Xã Phiêng Pằn) 

  
                     

28.379.932    

        

27.882.400    

           

497.532    

Đấu thầu 

rộng rãi 

       

28.366.276    

       

27.868.728    
497.548   

Công ty cổ 

phần phát triển 

xây dựng và 

thương mại số 

909 

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư 

giao thông Sơn 

La 

 Công ty 

cổ phần tư 

vấn đầu tư 

và xây 

dựng 268  

Ban 

quản lý 

bảo trì 

đường 

bộ 

Chưa 

trình HS 

QT 

11/04/202

2 
29/4/2023 



4 
Sửa chữa hư hỏng nền mặt đươờng Km431-Km435 và Km438-Km446 (Mường Khoa-Hua Nhàn) và xử lý 03 điểm nguy cơ mất ATGT tại các vị trí Km442+500-Km442+600, Km443+250-

Km443+290 và Km445+500-Km445+550 

  Gói thầu: Sửa chữa công trình đoạn Km431-Km435 

  
                     

12.100.740    

        

12.100.740    
  

Đấu thầu 

rộng rãi 

       

12.081.825    

       

12.081.825    
  

      

11.821.432    

 Liên danh 

Công ty Cổ 

phần QLSC và 

XDCT giao 

thông II Sơn 

La – Công ty 

Cổ phần 

đường bộ 232  

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư 

giao thông Sơn 

La 

 Công ty 

TNHH 

MTV tư 

vấn xây 

dựng cầu 

đường 

Sơn La  

Ban 

quản lý 

bảo trì 

đường 

bộ 

Đã phê 

duyệt HS 

QT 

14/4/2022 08/10/2022 

  Gói thầu: Sửa chữa công trình đoạn Km438-Km446 

  
                     

30.814.033    

        

30.814.033    
  

Đấu thầu 

rộng rãi 

       

30.801.912    

       

30.801.912    
  

      

30.368.079    

 Liên danh 

Công ty CP 

phát triển xây 

dưng và 

thương mại 

909 - công ty 

cổ phần đường 

bộ 224  

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư 

giao thông Sơn 

La 

 Công ty 

TNHH 

MTV tư 

vấn xây 

dựng cầu 

đường 

Sơn La  

Ban 

quản lý 

bảo trì 

đường 

bộ 

Đã phê 

duyệt HS 

QT 

21/4/2022 15/10/2022 

5 Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km398+00-Km398+600, QL.37 (Khu vực Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp) 

  
                     

13.148.313    

        

13.148.313    
  

Đấu thầu 

rộng 

rãi/một 

giai đoạn, 

một túi 

hồ sơ 

       

13.133.734    

       

13.133.734    
  

      

13.097.391    

Liên danh 

Công ty cổ 

phần phát triển 

xây dựng và 

thương mại số 

909 - Công ty 

cổ phần QLSC 

và XDCT giao 

thông II Sơn 

La 

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư 

giao thông Sơn 

La 

Công ty 

TNHH 

MTC tư 

vấn đầu tư 

xây dựng 

Nam 

Thành 

Công 

Ban 

quản lý 

bảo trì 

đường 

bộ 

Đã trình 

HS QT 
05/6/2022  30/12/2022 

6 Sửa chữa đột xuất mặt cầu Suối Cao Km419+120, QL.37, tỉnh Sơn La 

  
                         

983.191    

             

983.191    
  

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

           

983.191    

           

983.191    
  

           

983.191    

Công ty cổ 

phần cơ khí 68 

và xây dựng 

Thăng Long 

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư 

giao thông Sơn 

La 

 Công ty 

TNHH 

MTV tư 

vấn xây 

dựng cầu 

đường 

Sơn La  

Ban 

quản lý 

bảo trì 

đường 

bộ 

Đã trình 

HS QT 
24/9/2022 18/11/2022 



7 
Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên QL.4G (Km0 - Km92), QL.6B (Km0 - Km33), QL.279D (Km28+300 - Km105+750),  địa phận tỉnh Sơn La (do Bão số 5 và 

các đợt mưa, lũ gây ra từ ngày 01/10/2022 đến ngày 20/10/2022) 

  
                      

1.634.031    

          

1.634.031    
  

Chỉ định 

thầu 

         

1.634.031    

        

1.634.031    
  

        

1.634.031    

Công ty cổ 

phần quản lý 

và XD giao 

thông I  

 Công ty cổ 

phần tư vấn đầu 

tư giao thông 

Sơn La  

Ban quản 

lý bảo trì 

đường bộ 

Ban 

quản lý 

bảo trì 

đường 

bộ 

Quyết 

toán vào 

quyết 

toán năm 

2023 

10/11/202

2 
20/12/2022 

8 Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên QL.43 (Km27 - Km119) thuộc địa bàn tỉnh Sơn La do ảnh hưởng của các đợt mưa từ ngày 01/10/2022 đến ngày 20/10/2022 

  
                         

198.692    

             

198.692    
  

Chỉ định 

thầu 

           

198.692    

           

198.692    
  

           

198.692    

Công ty CP 

đường bộ 224 

 Công ty cổ 

phần tư vấn đầu 

tư giao thông 

Sơn La  

Ban quản 

lý bảo trì 

đường bộ 

Ban 

quản lý 

bảo trì 

đường 

bộ 

Quyết 

toán vào 

quyết 

toán năm 

2023 

5/11/2022 21/12/2022 

9 Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đoạn Km113-Km118 và sửa chữa, bổ sung hệ thống ATGT đoạn từ Km92-Km122, QL.4G, tỉnh Sơn La 

  
                     

26.847.700    

          

26.847.700  
  

Đấu thầu 

rộng rãi 

       

26.847.700    

       

26.847.700    
    

 Liên danh 

Công ty 

TNHH Công 

trình 156 Hà 

Nội - Công ty 

TNHH Đầu tư 

và xây dựng 

công trình 656  

 Công ty cổ 

phần tư vấn đầu 

tư giao thông 

Sơn La  

 Công ty 

TNHH 

một thành 

viên tư 

vấn xây 

dựng cầu 

đường 

Sơn La  

Ban 

quản lý 

bảo trì 

đường 

bộ 

Đang thi 

công 
 10/4/2023  

Đang thi 

công 

10 Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km14-Km20 (xã Tường Phong), QL.43 

  
                     

33.227.500    

          

33.227.500  
  

Đấu thầu 

rộng rãi 

       

33.222.314    

       

33.222.314    
    

 Liên danh 

Công ty 

TNHH đầu tư 

và xây dựng 

công trình 

656-Công ty 

cổ phần 

XLSC&XDCT 

giao thông II 

Sơn La  

 Công ty cổ 

phần tư vấn đầu 

tư giao thông 

Sơn La  

 Công ty 

cổ phần tư 

vấn đầu tư 

xây dựng 

công trình 

Miền Bắc  

Ban 

quản lý 

bảo trì 

đường 

bộ 

Đang thi 

công 
10/4/2023 

Đang thi 

công 

 



     PHỤ LỤC  2 

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA SỞ GTVT SƠN LA 
(kèm theo Kết luận thanh tra số           /KL-CĐBVN  ngày      /8/2023 của Cục ĐBVN) 

 
TT KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA SỞ GTVT SƠN LA 

 
Cơ quan tham mưu trả 

lời kiến nghị 

1 Điểm 2, Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT 

ngày 31/12/2021 của Bộ GTVT: “Có đủ quỹ đất để thiết kế, 

xây dựng làn chuyển tốc, làn dừng xe chờ rẽ trái và các yêu 

cầu kỹ thuật khác của nút giao theo yêu cầu của tiêu chuẩn 

thiết kế đường ô tô hiện hành”. Kiến nghị sửa đổi đối với đoạn 

quốc lộ nằm trong phạm vi địa giới hành chính của nội thành, 

nội thị (phường, thị trấn)và các đoạn tuyến đường miền núi 

thực hiện theo các quy định về đường đô thị và quy hoạch của 

địa phương 

Phòng Quản lý bảo trì  

KCHTGT 

2 Đề nghị sớm sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến công tác thanh 

tra chuyên ngành và lực lượng công chức thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành GTVT đường bộ phù hợp với Luật Thanh 

tra năm 2022 

Phòng Pháp chế -  

Thanh tra 

3 Đối với Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 về 

quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong 

lĩnh vực đường bộ. Kiến nghị xem xét sửa đổi theo hướng giao 

cho Cục ĐBVN chủ động cho phép các Khu triển khai khắc phục 

hậu quả thiên tai, ĐBGT bước 1 như trước khi có Thông tư 43. 

Trong thời gian chờ sửa Thông tư, kiến nghị Bộ GTVT giao cho 

Cục ĐBVN công bố tình huống khẩn cấp 

Phòng Quản lý bảo trì  

KCHTGT 

4 Rà soát sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư 46 cho phù hợp 

hơn, đặc biệt là các quy định về xác định tuyến đường vận 

chuyển, cự ly vận chuyển, phương thức vận chuyển, thời gian 

cấp GPLHX; cấp GPLHX với xe quá khổ không vận chuyển 

hàng, vận chuyển hàng không phải là hàng STST lưu thông; thời 

gian, tần suất công bố tải trọng cầu, đường bộ hướng dẫn rõ về 

trường hợp cấp GPLHX quá khổ không chở hàng, chở hàng 

không phải là hàng STST 

Phòng Quản lý bảo trì  

KCHTGT 

5 Đề nghị rà soát, sửa đổi các quy định tại Thông tư số 

35/2013/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi 

tham gia giao thông trên đường bộ để xử lý nghiêm các trường 

hợp xếp hàng, chằng buộc hàng hóa mất ATGT, nhất là các xe 

chở tôn, thép cuộn, chở gỗ tròn, chở hàng khối lượng lớn có nguy 

cơ xê dịch trong quá trình vận chuyển. 

Phòng QLVTPT&NL 

6 Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo, hướng dẫn sớm hoàn thiện các văn 

bản QPPL về giao thông đường bộ, trong đó có các văn bản về 

công tác KTTTX (dự án Luật GTĐB sửa đổi, QCVN về Trạm 

KTTTX thay thế QCVN 66:2013/BGTVT, sửa đổi các quy định 

tại Thông tư số 34/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, hoạt 

động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ cho thống 

nhất với Thông tư số 51/2022/TT-BGTVT; làm việc với Bộ Nội 

- Phòng Pháp chế - 

Thanh tra 

- Phòng Khoa học công 

nghệ, MT & HTQT 



2 
 

vụ để có hướng dẫn, quy định cụ thể về cơ cấu, mô hình tổ chức, 

kinh phí hoạt động của các Trạm KTTTX lưu động hiện nay, làm 

cơ sở để địa phương triển khai thực hiện 

7 - Đề nghị Bộ GTVT nâng suất đầu tư QL, BDTX cho 1 km/năm 

đáp ứng đủ như định ngạch TCCS 07 vá các Thông tư khác nhằm 

đáp ứng yêu cầu nâng cao và đổi mới công tác bảo trì đảm bảo 

thực hiện đúng, đủ theo tiêu chí giám sát nghiệm thu theo Thông 

tư 48/2019/TT-BGTVT. 

- Hiện nay trên các tuyến quốc lộ do Sở GTVT Sơn La quản lý 

hệ thống ATGT chưa đồng bộ theo Quy chuẩn quốc gia về báo 

hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT Sở đã đề xuất vào kế 

hoạch bảo trì 2024 đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục đường bộ 

Việt Nam quan tâm xem xét cho phép đầu tư để đồng bộ và góp 

phần cảnh báo giảm thiểu tai nạn giao thông. 

- Hiện nay còn một số đoạn tuyến (tổng chiều dài 122Km) bề 

rộng mặt đường 3,50m, cụ thể trên các tuyến QL.43: đoạn Km27-

Km41+380, Km51-Km65+300, Km92+800-Km94+000, 

Km98+000-Km99+000, Km101+000-Km104+000, 

Km108+000-Km112+000, Km113+000-Km117+000; QL.37: 

đoạn Km487-Km499; QL.6C: đoạn Km0-Km5, Km13-Km20, 

Km28-Km56 tuyến chính (Tà Làng-Cò Nòi), đoạn Km0-

Km13+200 tuyến nhánh (Kim Chung-Lao Khô); QL.279: đoạn 

Km217-Km226; Km237-Km242+500, đề nghị Bộ Giao thông 

vận tải, Cục đường bộ Việt Nam quan tâm xem xét đầu tư, cải 

tạo, sửa chữa mở rộng mặt đường để đồng bộ với toàn tuyến. 

- Xây dựng phần mềm tra cứu tải trọng, khổ giới hạn của đường 

một các khoa học, dễ sử dụng để thuận tiện cho các cơ quan, đơn 

vị tra cứu và hướng dẫn đơn vị tải lựa chọn tuyến đường vận 

chuyển hợp lý.  

- Tiếp tục chỉ đạo các Khu QLĐB, Sở GTVT và người quản lý, 

sử dụng công trình đường bộ có trách nhiệm tăng cường công tác 

quản lý nhà nước, thi hành pháp luật về quản lý, bảo trì và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt là thực hiện đầy 

đủ, trách nhiệm, hiệu quả, đúng quy định trong công tác BDTX, 

chất lượng công trình, bảo vệ KCHTGTĐB, đảm bảo an toàn 

giao thông và xử lý kịp thời các hư hỏng mất an toàn giao thông; 

tiếp nhận, xử lý kịp thời các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị về 

công trình đường bộ và ATGT trên các tuyến đường bộ quản lý, 

sử dụng; thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan liên 

quan (Ban ATGT, Sở GTVT, cảnh sát giao thông, công an địa 

phương...) kiểm tra, rà soát các tồn tại, bất cấp của công trình 

đường bộ và tổ chức giao thông để xử lý, sửa chữa, bổ sung kịp 

thời, bảo đảm tuyệt đối ATGT và chất lượng công trình. 

- Kiến nghị Bộ GTVT có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với các đơn vị 

trực thuộc của Khu (các Văn phòng QLĐB trực thuộc) trong 

công tác phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm quy định 

bảo vệ KCHTGTĐB, HLATĐB theo quy định của pháp luật 

Phòng Quản lý bảo trì  
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trong thời gian chờ Chính phủ, Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung và 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thẩm 

quyền xử phạt VPHC của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra 

chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ. 

- Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng SCTX từ 3 năm lên 5 

năm và có điều chỉnh giá hàng năm để nhà thầu yên tâm đầu tư 

máy móc, thiết bị và nhân lực nâng cao chất lượng thực hiện gói 

thầu.      

- Đề nghị Cục ĐBVN, Bộ GTVT xem xét cho triển khai Dự án 

BTN hóa các quốc lộ. Trước mắt ưu tiên bố trí nguồn vốn bảo trì 

đường bộ để thảm BTN mặt đường các đoạn tuyến trọng yếu và 

khu vực đông dân |cư. 

- Công tác đề xuất SCĐX, cấp bách phải qua nhiều thủ tục làm 

kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư, trong khi hư hỏng 0cần sửa 

chữa ngay để ĐBGT, đề nghị cần điều chỉnh thể chế để rút ngắn 

nhất thời gian chuẩn bị đầu tư. 

- Đối với vật liệu vá ổ gà khi trời mưa: Hiện nay chưa có vật liệu 

nào có thể đáp ứng được việc vá ổ gà trong điều kiện trời mưa 

đảm bảo êm thuận, không bị bong bật. Kiến nghị Cục ĐBVN 

phối hợp với các Viện nghiên cứu, nhà sản xuất để đưa vật liệu 

mới áp dụng thí điểm, sau đó xây dựng định mức, đơn giá để áp 

dụng thống nhất trong cả nước. 

- Cân đối bố trí kinh phí để triển khai việc cắm mốc lộ giới trên 

các tuyến quốc lộ ủy thác chưa được triển khai trên địa bàn tỉnh; 

đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch lập lại trật tự 

HLATĐB giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở triển khai trong giai 

đoạn tiếp theo. 

 
 

 

 


